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PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT 

Gói thầu số 5: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án nâng 
cấp, mở rộng đường từ cầu Dinh đến ĐT.352, thành phố Thủy Nguyên 

(Kèm theo Quyết định số 731/QĐ-BQL ngày 09/9/2025 của Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng) 

_______________________________ 

Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống) 
 

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU 
 

1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp 
đồng trọn gói (Mẫu số 01A) 

Không áp dụng. 

2. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp 
đồng theo đơn giá 

Mẫu số 01B 

STT Mô tả công việc 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

1 Khảo sát địa hình     

1.1 
 Khảo sát tuyến - Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn tỷ 
lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 

100ha 0,009 

1.2  Khảo sát tuyến - Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn 100m 1,500 

1.3  Khảo sát tuyến - Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn 100m 1,125 

1.4 
Khảo sát nút giao, đường giao - Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên 
cạn 

100m 8,000 

1.5 
Khảo sát nút giao, đường giao - Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên 
cạn 

100m 21,200 

2  Khảo sát địa chất     

2.1 Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn m khoan 35,000 

2.2 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.3 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.4 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng) 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.5 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.6 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn 
chảy 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.7 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện 
không nở hông 

1 chỉ tiêu 8,000 
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STT Mô tả công việc 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng 

2.8 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt 
phẳng 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.9 
Thí nghiệm mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của 
đất trong phòng thí nghiệm, xác định góc nghỉ tự nhiên của 
đất rời 

1 chỉ tiêu 8,000 

2.10 
Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt 

1 chỉ tiêu 3,000 

2.11 
Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút 
ẩm 

1 chỉ tiêu 3,000 

2.12 
Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung 
trọng) 

1 chỉ tiêu 3,000 

2.13 
Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng 
riêng 

1 chỉ tiêu 3,000 

2.14 
Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, độ chặt tiêu chuẩn 

1 chỉ tiêu 3,000 

2.15 
Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý 
hóa của đất trong phòng thí nghiệm, xác định góc nghỉ tự 
nhiên của đất rời 

1 chỉ tiêu 3,000 

2.16 Thí nghiệm sắt quay bằng máy điểm 10,000 

2.17 Thí nghiệm nén cố kết 1 chiều Cv 1 chỉ tiêu 5,000 

3 Khảo sát mặt đường hiện trạng     

3.1 Thí nghiệm đo mođun đàn hồi bằng cần BELKENMAM điểm TN 148,000 

3. Phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài 
lương, áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian 

Mẫu số 01C 
 

STT Mô tả công việc 

1 Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình 

 

 

 


